
 

 

UBND HUYỆN GIA LÂM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /GD&ĐT 

V/v hướng dẫn công tác khen thưởng 

tổng kết nhiệm vụ năm học 2023-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lâm, ngày       tháng 4 năm 2024 

  

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện 

 

Căn cứ Luật số 06/2022/QH15 về Luật thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 

29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành 

Giáo dục; Công văn 389/SGDĐT-VP ngày 06/2/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hà Nội về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung công tác thi đua, khen 

thưởng năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau: 

 I. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

 1. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, 

không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng 

mức cao hơn.  

 2. Cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiểu 

chuẩn, thủ tục, hồ sơ theo quy định. 

 3. Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không 

dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng theo công trạng. 

 4. Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể 

trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, 

thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có 

vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ. Trường 

hợp cá nhân, tập thể bị kỷ luật, sau khi chấp hành xong thời gian kỷ luật, cá nhân, 

tập thể lập được thành tích thì thành tích khen thưởng được tính từ thời điểm chấp 

hành xong thời gian thi hành kỷ luật. 

 5. Thời gian nghỉ thai sản đối với cá nhân theo quy định được tính để xét 

tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

6. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn 

cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.  

 7. Việc thi đua được thực hiện theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự giác, công 

khai, minh bạch, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. 
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  8. Việc khen thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: Chính xác, công khai, 

minh bạch, công bằng và kịp thời; bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng 

khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được. 

 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Để việc xét, trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm 

học đảm bảo nguyên tắc bình chọn được những tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu 

biểu và đúng quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, cá nhân cần 

nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn, điều kiện xét theo quy định tại các văn bản mới ban 

hành về công tác thi đua, khen thưởng: 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng đối với ngành Giáo dục. 

Đồng thời căn cứ vào thành tích đã đạt được trong các năm học trước để làm 

cơ sở xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp, đúng quy 

định về điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ %. Đặc biệt là nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn 

về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 

tháng 6 năm 2022 và lưu ý một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau: 

1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

1.1. Đề nghị khen thưởng cấp nhà nước 

a) Danh hiệu thi đua 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 21 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 25 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

b) Hình thức khen thưởng 

- “Huân chương Độc lập” hạng Nhất: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 36 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022 (lưu ý khoản 3 của Điều này). 

- “Huân chương Độc lập” hạng Nhì: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được 

xét khen thưởng theo quy định tại Điều 37 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 

tháng 6 năm 2022 (lưu ý khoản 3 của Điều này). 

- “Huân chương Độc lập” hạng Ba: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được 

xét khen thưởng theo quy định tại Điều 38 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 

tháng 6 năm 2022 (lưu ý khoản 3 của Điều này). 
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- “Huân chương Lao động” hạng Nhất: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 42 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022 (lưu ý khoản 1, 4 của Điều này). 

- “Huân chương Lao động” hạng Nhì: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 43 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022 (lưu ý khoản 1, 4 của Điều này). 

- “Huân chương Lao động” hạng Ba: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 44 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022 (lưu ý khoản 1, 4 của Điều này. 

- “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 73 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022 (lưu ý khoản 1, 4 của Điều này). 

1.2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 

 - Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối 

tượng được tặng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 

29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về tiêu chuẩn, điều 

kiện, đối tượng được tặng theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 29/2023/TT-

BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 1.3. Đề nghị UBND Thành phố khen thưởng 

a) Danh hiệu thi đua 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối 

tượng được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 22 của Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

Xét tặng cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số 

những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tính 

đến thời điểm trình khen. Trong thời gian đó có sáng kiến kinh nghiệm đã được áp 

dụng hiệu quả hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công 

nghệ có phạm vi áp dụng được Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp Thành phố xét 

công nhận. 

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Thành phố”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 26 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

Mỗi cấp học lựa chọn, suy tôn 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong những tập 

thể đủ tiêu chuẩn “Tập thể lao động xuất sắc” đề nghị Thành phố tặng Cờ thi đua. 

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại khoản 1, Điều 27 của Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 
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 + Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn trong số những tập thể “Tập 

thể lao động tiên tiến”. 

 + Điểm đánh giá thi đua đạt từ 90 điểm trở lên (theo thang điểm 100 cho 

từng cấp học) 

 + Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và 

Nhà nước;  

 + 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít 

nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”. 

 + Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

b) Hình thức khen thưởng 

- Bằng khen của UBND Thành phố: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được 

xét khen thưởng theo quy định tại Điều 74 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 

tháng 6 năm 2022 (lưu ý khoản 1, 3 của Điều này). 

1.4. Đề nghị UBND huyện khen thưởng 

a) Danh hiệu thi đua 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại Điều 23 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

 + Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được UBND huyện công nhận. 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng được 

xét khen thưởng theo quy định tại khoản 1, Điều 24 của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng 

được xét khen thưởng theo quy định tại khoản 1, Điều 28 của Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

 + Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

 + Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. 

 + Có ít nhất 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 

không có cá nhân vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

b) Hình thức khen thưởng 

 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện để tặng cho cá nhân, tập thể gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có 

thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy, học tập, trong việc thực hiện các 

phong trào thi đua, kỳ thi, hội thi, cuộc thi… 

 1.5. Khen thưởng cấp ngành cơ sở (Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

khen, công nhận) 
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 a. Giáo viên giỏi 

 - Tiêu chuẩn chung: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy; có SKKN được 

UBND huyện công nhận. 

 - Tiêu chuẩn riêng:  

 + Đối với giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện: đạt xếp loại từ 16/20 

điểm trở lên. 

 + Đối với giáo viên TH, THCS không dự thi cấp huyện: 

 . Có học sinh giỏi đạt giải chính thức từ cấp huyện trở lên. 

 . Có học sinh đạt từ giải nhất cấp Thành phố trở lên tại các cuộc thi và sân 

chơi trí tuệ như: giải toán qua mạng; giải toán bằng Tiếng anh qua mạng; Trạng 

nguyên Tiếng việt; thi Tiếng anh qua mạng, thi IMSO; khoa học kỹ thuật. Học sinh 

có thành tích đặc biệt xuất sắc có giải quốc gia ở các cuộc thi khác nhau như văn 

nghệ, âm nhạc, TDTT... 

 b. Giáo viên chủ nhiệm giỏi 

 - Tiêu chuẩn chung: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy; có SKKN về 

công tác chủ nhiệm được UBND huyện công nhận. 

 - Tiêu chuẩn riêng: 

 + Đối với GVCN dự thi GVCN giỏi cấp huyện: đạt xếp loại phần thi thực 

hành từ 16/20 điểm trở lên, phần thi hiểu biết và hồ sơ đạt 14 điểm trở lên cho mỗi 

phần thi. 

 + Đối với GVCN không dự thi cấp huyện: là GVCN tiêu biểu xuất sắc của 

trường, lớp chủ nhiệm luôn dẫn đầu nhà trường hoặc có sự tiến bộ vượt trội trong 

năm học về phong trào thi đua và chất lượng giáo dục. 

 + Lớp đạt tiên tiến; chi Đội (Hội) mạnh; 

 + Lớp có học sinh giỏi đạt giải chính thức từ cấp huyện trở lên. 

 + Lớp có học sinh đạt từ giải nhất cấp Thành phố trở lên tại các cuộc thi và 

sân chơi trí tuệ như: giải toán qua mạng; giải toán bằng Tiếng anh qua mạng; Trạng 

nguyên Tiếng việt; thi Tiếng anh qua mạng, thi IMSO; khoa học kỹ thuật. Học sinh 

có thành tích đặc biệt xuất sắc có giải quốc gia ở các cuộc thi khác nhau như văn 

nghệ, âm nhạc, TDTT... 

 c. Cán bộ quản lý giỏi 

 - Có thành tích cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; 

 - Tập thể nhà trường được xếp loại Tốt trở lên; đạt “Tập thể lao động tiên 

tiến” hoặc trường đạt chuẩn Quốc gia; 

 - Trường có học sinh giỏi, giáo viên giỏi đạt giải chính thức từ cấp huyện trở 

lên; 

 - Có SKKN về công tác quản lý được UBND huyện công nhận. 
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 d. Nhân viên giỏi 

 - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Có SKKN được UBND huyện 

công nhận; 

 - Tham gia dự thi Nhân viên giỏi cấp huyện: đạt xếp loại từ 16/20 điểm hoặc 

80/100 điểm trở lên. 

 e. Giáo viên tổng phụ trách giỏi: Hội đồng Đội huyện quy định riêng. 

 g. Tập thể “Tổ lao động giỏi” (Mỗi trường chọn tối đã 01 tổ đề nghị xét) 

 - Hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao; 

 - Tất cả các thành viên trong tổ đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó 

có 80% trở lên đạt LĐTT, có cán bộ giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở 

hoặc đạt giải chính thức trong hội thi GVDG-NVG cấp huyện trở lên; 

 - Có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh yếu 

kém, vận động học sinh bỏ học ra lớp. 

2. Việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể 

Theo Điều 45, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

III. ĐỐI TƯỢNG, TUYẾN TRÌNH KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng 

- Tập thể: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc huyện.  

- Cá nhân: Là các cá nhân thuộc các tập thể trên.  

2. Tuyến trình khen thưởng 

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc huyện tổ chức bình 

xét thi đua tại đơn vị, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Phòng Giáo dục và Đào 

tạo chậm nhất ngày 16/5/2024, cụ thể như sau: 

+ Bảng điểm đánh giá thi đua năm học 2023-2024 (Bảng điểm 100); 

+ Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Thành phố, cấp Nhà nước 

+ Hồ sơ đề nghị Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo của tập thể và cá 

nhân; 

+ Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp huyện; 

+ Danh sách và trích ngang thành tích đề nghị khen các cấp của tập thể và cá 

nhân. 

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về theo cấp học. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng của 

các đơn vị gửi về UBND, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (qua phòng nội vụ). 
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 Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị thông tin về đồng chí Đỗ Thị Hồng Phương – 

chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ban lãnh đạo./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

Hoàng Việt Cường 
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